	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM
Họ và tên:………….....…….........…………
Lớp: 2………  
	Thứ  …… ngày ….. tháng …… năm 2018
 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2018 – 2019

Môn: Tiếng Việt – Lớp 2 

Thời gian làm bài: 30 phút


	Đọc thành tiếng
	Điểm

 
	Nhận xét của giáo viên

…………………………...........................……… 

………………………...........................…………  

	Đọc hiểu
	
	


I. §äc thµnh tiÕng (4 ®iÓm): 
II. §äc thÇm vµ lµm bµi tËp (6 ®iÓm): 
	

BỒ CÂU VÀ KIẾN

            Bên dòng suối trong vắt và mát, một chú Bồ Câu đang uống nước thì thấy một chú Kiến nhỏ rơi xuống trôi lập lờ. Chú ta đang gắng hết sức vùng vẫy hòng thoát khỏi dòng nước cuốn. Nhưng vô ích, chú ta chẳng thể nào bơi vào bờ được.

          Bồ Câu rủ lòng thương xót bèn ngắt một cành cỏ ném xuống nước cho Kiến làm cầu trèo lên. Thế là Kiến thoát nạn.

          Một thời gian sau, khi Bồ Câu đang mải rỉa lông thì có một người thợ săn mang súng, chợt nhìn thấy. Người thợ săn nghĩ ngay đến món cháo chim. Bác tiến lại gần định bắn, Kiến nhìn thấy vậy liền đốt vào gót chân bác, khiến bác ta phải quay đầu lại. Thấy động, Bồ Câu tung cánh bay xa. Món súp của bác thợ săn tan thành mây khói vì chẳng còn Bồ Câu đâu nữa. 

                                                                        Theo Lép- tôn- xtôi


Khoanh tròn vào chữ  cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của bài tập 
 1. Bồ Câu thấy gì khi đang uống nước bên bờ suối ? ( 0,5 điểm )
A. Nó thấy một chú Kiến đang uống nước.

B. Nó thấy một chú Kiến đang tập bơi lập lờ .

C. Nó thấy một chú  Kiến  rơi xuống nước đang cố bơi vào bờ nhưng không được.
2. Khi thấy Kiến đang cố sức thoát ra khỏi dòng nước Bồ Câu đã làm gì ? ( 0,5 điểm )
A. Không làm gì

B. Ném cành cỏ xuống nước cho Kiến bò lên.  
C. Ném một cái lá xuống nước cho Kiến bò lên 
3. Vì sao Kiến đã cứu Bồ Câu? ( 0,5 điểm )
A. Vì Kiến rủ lòng thương Bồ Câu.

B. Vì Kiến muốn cứu người bạn đã giúp mình thoát nạn. 
C. Vì Kiến rất căm ghét người thợ săn.

4. Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì? ( 1 điểm )
......................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Gạch chân từ chỉ hoạt động, trạng thái trong câu sau: Bồ Câu  bèn ngắt một cành cỏ ném xuống nước cho Kiến làm cầu trèo lên. ( 1 điểm )
6. Trong câu: " Dòng suối trong vắt và mát ."  thuộc mẫu câu nào? ( 0,5 điểm )
A. Ai làm gì ?
B. Ai là gì ?
C. Ai thế nào ? 

7. Đặt câu với từ “ trôi ” theo mẫu câu “Ai làm gì ”? ( 1 điểm ) 
....................................................................................................................................
8. Gạch dưới từ dùng sai trong các câu sau và viết lại câu cho đúng   ( 1 điểm )
a. Anh chị em trong nhà cần phải sai bảo nhau.
Sửa lại : …………………………………………………………………………….

b. Chị Vân yêu thương bé Hoa rất chu đáo.
Sửa lại : …………………………………………………………………………….

	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM
Họ tên: .............................................


	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2

(Phần viết)

Năm học 2018 – 2019

Thời gian: 40 phút




I. Chính tả: (15 phút) Nghe viết

Tiếng chim

Sáng ra trời rộng đến đâu

Trời xanh như mới lần đầu biết xanh.

  Tiếng chim lay động lá cành

        Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng.

  Tiếng chim vỗ cánh bầy ong

       Tiếng chim tha nắng rải đồng vàng thơm.

Gọi bông lúa chín về thôn

         Tiếng chim nhuộm óng cây rơm trước nhà.

II. Tập làm văn: ( 25 phút)

Hãy viết một đoạn văn ngắn ( 4 đến 6 câu)  kể về  bố ( hoặc mẹ )  của em.

Gợi ý:
· Bố (hoặc mẹ ) của em tên là gì ? Bao nhiêu tuổi ?

· Hình dáng bên ngoài của bố ( hoặc mẹ ) như thế nào ? ( dáng người, khuôn mặt, mái tóc, nước da, …. )

· Tình cảm của bố ( hoặc mẹ ) đối với em như thế nào ?

· Kỉ niệm em nhớ nhất về bố ( hoặc mẹ ) là gì ?

· Tình cảm của em với bố ( hoặc mẹ ) như thế nào ?
